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(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)

	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu I. (2,0 điểm)
	a) Có kết tủa nâu đỏ, kết tủa xanh, sau đó kết tủa xanh tan tạo phức màu xanh đậm

Fe3+  +  3NH3   +   3H2O  (  Fe(OH)3 + 3NH4+   
Cu2+  +  2NH3   +   2H2O  (  Cu(OH)2 + 2NH4+     

Cu(OH)2   +   4NH3   (  [Cu(NH3)4](OH)2
                                     Phức màu xanh đậm

b) Có khí CO2  thoát ra, có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan:

CO32-  +  H+   
[image: image1.wmf]®

  
[image: image2.wmf]-

3

HCO

  +  H2O


[image: image3.wmf]-

3

HCO

  +  H+   (  CO2  +  H2O

H+  + AlO2-  + H2O  (  Al(OH)3

Al(OH)3  +  3H+dư  (  Al3+  + 3H2O 

c) K2HPO3 là muối trung hòa nên khi cho NaOH vào dung dịch K2HPO3 không có hiện tượng xảy ra.
d) Có sủi bọt khí
Fe + 2H+ 
[image: image4.wmf]®

 Fe2+ + H2
	0,25đ
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	Câu II. (3,0 điểm)

	a) Phản ứng clo hóa metan xảy ra theo cơ chế gốc - dây chuyền

Bước 1: Khơi mào 

Cl-Cl   
[image: image5.wmf]as

¾¾®

  
[image: image6.wmf]Cl

·

 + 
[image: image7.wmf]Cl

·


Bước 2: Phát triển dây chuyền

CH3-H + 
[image: image8.wmf]Cl

·

 → 
[image: image9.wmf]3

CH

·

 + HCl


[image: image10.wmf]3

CH

·

 + Cl-Cl → CH3Cl + 
[image: image11.wmf]Cl

·


CH3-H + 
[image: image12.wmf]Cl

·

 → . . .

Bước 3: Đứt dây chuyền

 
[image: image13.wmf]Cl

·

 + 
[image: image14.wmf]Cl

·

→ Cl2

[image: image15.wmf]3

CH

·

 + 
[image: image16.wmf]Cl

·

 → CH3Cl 


[image: image17.wmf]3

CH

·

 + 
[image: image18.wmf]3

CH

·

 → CH3CH3

b) Công thức cấu tạo của B là:
Trường hợp 1
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Trường hợp 2

CH3-CH=CH-CH=CH-CH2-CH3       hepta-2,4-dien
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Mỗi 1 đồng phân 0,25đ


	Câu III. (3,0 điểm)

	a) NOx là NO2.    
2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

2NO2  + 2OH-    → NO2- + NO3- + H2O

b)             N2O4 
[image: image21.wmf]ƒ

 2NO2                     (1)
mol bđ:    0,5                0,3

mol pư:     x                  2x

mol cb:  0,5-x             0,3+2x

+ Áp suất ban đầu là: 

                 P
[image: image22.wmf]nRT(0,5+0,3).0,082.300,3

==

V10

= 1,97 atm.

+ Áp suất khi cân bằng là: Pcb = 1,97.1,015 = 2 atm.

· Tổng số mol khí khi cân bằng là: 
                ncb = 
[image: image23.wmf]2.10

0,082.300,3

 = 0,8122 mol 

· 0,5-x + 0,3+2x = 0,8122

· x = 0,0122 mol

+ Tính KP. Ở trạng thái cân bằng thì: 

PNO2 = 
[image: image24.wmf](0,32).2

0,8

x

x

+

=

+

 0,8 atm  và PN2O4 = 
[image: image25.wmf](0,5).2

0,8

x

x

-

+

=1,2 atm.

· KP = 
[image: image26.wmf]2

NO2

N2O4

(P)

P

= 0,533 atm.

+ Tính KC.

Ta có [NO2]=
[image: image27.wmf](0,32)

10

x

+

=

0,03244mol/l và [N2O4]=0,04878 mol/l

· KC = 
[image: image28.wmf]2

2

24

[NO]

[NO]

= 0,0216 mol/lít.
+ Khi làm lạnh màu nâu đỏ của hỗn hợp khí nhạt dần nên cân bằng (1) dịch chuyển sang trái có nghĩa là phản ứng thuận thu nhiệt. 
	0,25đ
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	Câu IV. (2,0 điểm)


	Gọi công thức của X là:     M2(SO4)n.xH2O

Số mol của X là a mol


[image: image29.wmf]4

BaSO

27,96

n =  = 0,12 mol

233

 

- Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3:

          M2(SO4)n + 2nNH3 + 2nH2O ( 2M(OH)n + n(NH4)2SO4
mol         a                                                2a

         2M(OH)n 
[image: image30.wmf]0

t

¾¾®

 M2On + nH2O

mol      2a                        a

- Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch BaCl2:

         M2(SO4)n  +  nBaCl2 ( nBaSO4↓ + 2MCln
mol       a                                     an

Theo bài ra ta có hệ phương trình:


[image: image31.wmf]a.(2M + 96n + 18x) = 26,64           (1)

a.(2M + 16n) = 4,08                     

  (2)

an = 0,12                               

          (3)
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Từ (2) và (3) 
[image: image32.wmf]2M + 16n4,08

  = 

n0,12

Þ

 

                      ( M = 9n

Vậy M = 27 (Al) và n = 3

Thay n vào (3) ( a = 
[image: image33.wmf]0,12

3

= 0,04 mol

Thay vào (1) ( x = 18

Vậy công thức của X là:  Al2(SO4)3.18H2O
	0,25đ
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	Câu V. (2,0 điểm)

	Vì hỗn hợp Y làm nhạt màu dung dịch KMnO4 nên Y có anken dư và H2 hết

[image: image34.wmf]0
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CH(Y)
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x2x+22(p.u)

y2y+2

4

CHH

CHZ

38

)

n=n= 0,05 mol 

=> n= 0,2 - 0,05 = 0,15 mol;m= 0,2.40,5 

= 0,05.30 + 0,15(14y+2)

=> y =3(CH)


Phần trăm thể tích của các khí trong Y:
%VC3H8 = 50%; %VC2H6 = 16,67%; %VC2H4 = 33,33%
	0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ


	Câu VI. (2,0 điểm)

	a) Gọi a, b, c lần lượt là số mol C2H6, C2H4 và C2H2 có trong 4,25 gam M. Ta có:



[image: image35.wmf]30a + 28b + 26c = 4,25

gam                              (1)

• 4,25 gam M + Br2:



[image: image36.wmf]242242

CHBrCHBr
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             b  
[image: image37.wmf]®

  b
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CH2BrCHBr
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   c 
[image: image39.wmf]®

  2c



[image: image40.wmf]20

b2c0,125mol

160
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                              (2)
• 0,3 mol M + AgNO3/NH3. 

[image: image41.wmf](
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    0,1 mol             
[image: image42.wmf]¬

                    0,1 mol

[image: image43.wmf]c0,11

ab0,22

Þ==
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                                                          (3)

Giải hệ (1), (2) và (3) ta được:      

             a = 0,075 mol; b = 0,025 mol; c = 0,05 mol

Phần trăm thể tích các khí trong M là



[image: image44.wmf]26
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b) Đốt cháy hỗn hợp X cũng là đốt cháy hỗn hợp M và H2 ban đầu vì lượng C, H không đổi.

                      
[image: image47.wmf]222
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	Câu VII.
(3,0 điểm)
	a) Trong 1/3 hỗn hợp đặt nFe = x mol; nM = y mol.

Phần 1:  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
              M +  nHCl → MCln  + 0,5nH2 

Phần 2:

              Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O.

              3M + 4nHNO3 → 3 M(NO3)2 + nNO + 2nH2O

 


Từ (1) và (2) ta có:  ny = 0,09; x = 0,12 mol
   ( mFe  = 0,12.3.56 = 20,16 gam

   ( mM  = 22,59 - 20,16 = 2,43 gam
   ( M = 9n (Al); nAl   = 0,03 mol (trong 1 phần)
b)         2Al + 3 Cu(NO2)2 → 2 Al(NO3)3 +  3Cu

            0,03                                                  0,045

             Fe   +  Cu(NO2)2 →   Fe(NO3)2     +  Cu

    bđ    0,12                                                    0,12

     pư    a                                                         a

Giả sử Al, Fe đều hết.

( nCu = 0,165 mol ( mCu = 10,56 gam > 9,76 gam

( Cu(NO3)2 hết và Fe dư. 

( Ta có: (0,045 + a).64 + (0,12 – a).56 = 9,76

( a = 0,02 mol.

( 
[image: image58.wmf]32

Cu(NO)

n= 0,045 + 0,02 = 0,065 mol


CM= 
  = 0,65M                     
	0,25đ
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	Câu VIII. (3,0 điểm)

	Bảo toàn nguyên tố Nitơ: 
[image: image61.wmf]32

NaNONONO

n= 2n+ n= 0,04

 mol
Đặt 
[image: image62.wmf]24

HSO

n= a

 và 
[image: image63.wmf]O

n

 trong hỗn hợp ban đầu là b mol

[image: image64.wmf]+
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n= 2a = 2b + 0,01.10 + 0,02.4

                               (1)
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Bảo toàn 
[image: image67.wmf]OHtrong
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 (2) 
Từ 
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 và 
[image: image70.wmf]b = 0,2

 

Đặt 
[image: image71.wmf]2+
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Bảo toàn electron 
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 phản ứng với 
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Fe(OH)= 0,25c

 mol

Bảo toàn 
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HOkhinung
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mrắn= 
[image: image75.wmf]89,15 + 32.0,25c - 18.0,27 = 84,386

 gam
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